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Bảng tham khảo quy định kiểm dịch động thực vật hoặc các 

sản phẩm từ động thực vật mà hành khách mang theo khi nhập 

cảnh                                                  27/7/2022 

Những điều cần chú ý： 

I. Bảng tham khảo này liệt kê các động thực vật hoặc sản phẩm từ động 

thực vật mà hành khách thường mang theo khi nhập cảnh và chỉ dùng để 

tham khảo. Đối với các sản phẩm động thực vật chưa được liệt kê trong 

bảng danh sách này, nếu không thể xác định được cần khai báo kiểm dịch 

hay không, hành khách hãy liên hệ với Cục phòng chống dịch và kiểm 

dịch động thực vật (Cục phòng chống dịch và kiểm dịch). 

 SĐT liên lạc：  

Cục phòng chống dịch và kiểm dịch động thực vật：02-23431401  

Cục phòng chống dịch và kiểm dịch động thực vật– Chi cục Cơ Long：

02-24247363  

Cục phòng chống dịch và kiểm dịch động thực vật – Chi cục Tân Trúc：

03-3982663  

Cục phòng chống dịch và kiểm dịch động thực vật – Chi cục Đài Trung：

04-22850198  

Cục phòng chống dịch và kiểm dịch động thực vật – Chi cục Cao Hùng：

07-8015880  

II. Nếu có thay đổi về tình hình dịch bệnh quy định các kiểm dịch thì sẽ 

thực theo thông báo mới nhất. 

 

III. Khi hành khách nhập cảnh mang theo động thực vật hoặc các sản phẩm 

liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, thuế hoặc động vật cần bảo tồn, 

hành khách hãy liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn. 

 

IV. Khi nhập cảnh hành khách mang theo động thực vật và sản phẩm từ 

động thực vật, hành khách có thể chủ động bỏ lại vật phẩm đó trong các 

thùng đựng sản phẩm gia súc nông nghiệp do Cục phòng chống dịch và 

kiểm dịch đặt tại hành lang nhập cảnh và sảnh chờ. Nếu đã chuẩn bị các 

tài liệu chứng minh liên quan (như giấy chứng nhận kiểm dịch của nước 

xuất cảnh, hành khách phải điền chi tiết, trung thực vào tờ khai hải quan 

đồng thời đến quầy khai báo hải quan (luồng đỏ) khai báo, thực hiện 

kiểm tra thông quan. 
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V. Đối với các vật phẩm có quy định giới hạn về số lượng, hành khách khi 

mang theo những vật phẩm này sẽ thực hiện theo "Bảng giới hạn về các 

sản phẩm như nông sản, gia súc, gia cầm, thủy sản, rượu, thuốc lá, các 

vật phẩm của Trung Quốc đại lục, thuốc OTC (thuốc không kê đơn), 

thuốc thú y và dược phẩm môi trường mà hành khách mang theo khi 

nhập cảnh". Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với Cục hải quan, 

Bộ Tài chính Đài Loan, số điện thoại miễn phí : 0800-311085. 

  

VI. Đối với những hành khách mang theo thực vật hoặc sản phẩm có liên 

quan, nếu không khai báo kiểm dịch theo quy định khi nhập cảnh, sẽ bị 

phạt từ 3.000 Đài tệ đến 15.000 Đài tệ. Hành khách mang động vật hoặc 

sản phẩm từ động vật khi nhập cảnh mà không khai báo kiểm dịch theo 

quy định sẽ phạt tiền từ 10.000 Đài tệ đến 1.000.000 Đài tệ. 

 
 

 

 

Bảng tham khảo quy định kiểm dịch động vật hoặc các sản phẩm có 

liên quan mà hành khách thường mang theo khi nhập cảnh 
 

Cần khai báo kiểm dịch động vật 

Những động vật không kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch động 

vật của nước xuất nhập cảnh hoặc không thông qua kiểm dịch, 

không được phép nhập cảnh 

Ghi chú 

1. Động vật sống (Bao gồm động vật trên cạn và động vật dưới nước 

như cá, tôm, nhuyễn thể, hãy tham khảo phần chú thích). 

2. Trứng, tinh trùng, phôi của động vật. 

3. Thịt động vật (tươi, ướp lạnh, đông lạnh và chín, kể cả đóng gói hút 

chân không): các loại thịt của trâu, bò, dê, nai, lợn, ngựa, lừa, la, 

gà, vịt, ngỗng, gà tây, chim bồ câu, chim cút, đà điểu, chuột, chuột 

túi ... 

4. Các loại thịt đã được chế biến (bao gồm hút chân không):  

(1)  Thịt khô hoặc thịt đã qua xử lý, như thịt khô, chà bông, há 

cảo, nem, lạp xưởng, thịt xông khói, xúc xích, chả lủa, chả 

nguội, thận vịt, cánh gà, chân gà, …  

(2) Các thực phẩm có nhân thịt như bánh ú, bánh bao, thịt cuộn, 

thịt bò viên, thịt viên, các loại chả, sủi cảo, bánh pizza, bánh 

trung thu, bánh hạnh nhân, Chicken Biscuit, bánh mì 

sandwich, hambagơ, bánh kẹp cuộn chà bông, bánh cống nhân 

thịt, suất ăn trên máy bay hay cơm hộp có thịt… 

(3) Các loại súp có thịt, các loại bánh nhân thịt..., các thực phẩm 

có nhân thịt, thịt băm (như thịt viên, thịt xay,chả lụa, thịt xông 

khói, lạp xưởng, thịt khô, chà bông…) 

5. Các sản phẩm từ trứng: 

(1) Trứng tươi và trứng đã qua chế biến như: trứng gà, trứng vịt, 

1. Hành khách 

chỉ được 

mang theo 

chó, mèo và 

thỏ khi nhập 

cảnh.  

2. Những điều 

cần chú ý khi 

hành khách 

mang theo 

chó, mèo, thỏ 

khi nhập 

cảnh: 

(1) Trước khi nhập 

cảnh, phải xin 

văn bản đồng ý 

nhập cảnh 

kiểm dịch, cần 

sắp xếp hợp lý 

nơi cách ly sau 

khi nhập cảnh 
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trứng ngỗng, trứng bách thảo, trứng muối sống... (ngoại trừ 

trứng đã luộc chín, lòng đỏ và lòng trắng đã chín hoàn toàn, bề 

mặt sạch không bám bụi bẩn, tro, bùn…) 

(2) Trứng có phôi (như trứng vịt lộn ...)  bất kể trứng chín hay 

trứng tươi đều cấm mang theo. 

6. Thức ăn gia súc: thức ăn cho chó mèo có thành phần từ động vật 

(như bò, lợn, dê, gia cầm, trứng gia cầm, ...) (bao gồm thức ăn khô, 

thức ăn đóng hộp có thành phần từ thịt bò, đồ ăn vặt, thực phẩm 

chức năng…), các sản phẩm từ da động vật dành cho vật nuôi để 

cắn và chơi (như xương bò, da bò…), các loại thức ăn tiện lợi đã 

được chế biến sẵn… 

7. Sữa nguyên liệu và sữa tươi tiệt trùng. 

8. Máu động vật, huyết thanh động vật, vắc xin động vật, mầm bệnh 

động vật, bệnh phẩm động vật, tác nhân sinh học có nguồn gốc từ 

động vật (ngoại trừ trừ tác nhân sinh học không lây nhiễm). 

9. Các sản phẩm từ xương, sừng, răng, móng vuốt, móng guốc của động 

vật (ngoại trừ các sản phẩm đã qua xử lý đánh bóng, sơn,...) 

10. Da động vật sống, khô, ướp muối (ngoại trừ loại da đã chế biến xử 

lý). 

11. Mỡ động vật chưa tinh chế. 

12. Tổ yến nhặt trực tiếp chưa sơ chế (còn lẫn máu, lông, phân và các 

tạp chất khác). 

13. Các sản phẩm từ cá: tươi sống, đông đá hay đông lạnh như cá hồi, 

cá chày, cá vược, cá chép, cá trê..., chưa làm sạch nội tạng,  

14. Sản phẩm động vật có dính đất. 

15. Thuốc bắc có chứa thành phần động vật (kể cả tươi, khô, nghiền 

thành bột…): ngưu hoàng, kê nội kim(màng mề gà), xạ hương, lộc 

nhung, dương vật động vật, mật gấu… (Ngoài trừ các chế  phẩm 

đóng gói thương mại như viên nén và viên nang) 

16. Phân hữu cơ có thành phần từ động vật. 

(chó, mèo khi 

nhập cảnh từ 

vùng không có 

dịch bệnh được 

miễn cách ly). 

(2) Sau khi đến 

cảng, đến ga, 

phải mang theo 

bản gốc Giấy 

chứng nhận 

kiểm dịch động 

vật của nước 

xuất cảnh, Văn 

bản đồng ý 

kiểm dịch nhập 

cảnh và vận 

đơn đường 

biển, vận đơn 

hàng không 

hoặc tờ khai 

hải quan và 

khai báo kiểm 

dịch tại quầy 

kiểm dịch động 

thực vật. 

(3) Thỏ và chó, 

mèo đến từ 

vùng có dịch bệ 

phải cách ly 7 

ngày. 
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Bảng tham khảo quy định kiểm dịch động thực vật hoặc các sản phẩm có liên 

quan mà hành khách mang theo khi nhập cảnh 

  
Không cần khai báo kiểm dịch động vật 

1. Sữa thanh trùng, sữa bột và phô mai. 

2. Thực phẩm đóng hộp tiệt trùng ở nhiệt độ cao dùng cho người (hộp thiếc hoặc hộp 

mềm phải tuân thủ các quy định nhập khẩu thực phẩm có liên quan của Cục Quản 

lý thực phẩm và dược phẩm của Bộ Y tế và Phúc lợi). 

3. Các thực phẩm như bánh quy, bánh kem, bánh mỳ không chứa thành phần thịt. 

4. Thức ăn đóng hộp cho chó, mèo không chứa thành phần thịt bò, thành phần từ động 

vật và chỉ chứa thành phần sữa hoặc sản phẩm thủy sản (có nhãn thành phần sản 

phẩm rõ ràng hoặc nhãn mác của công ty chính hãng ). 

5. Các sản phẩm như sừng, xương, răng, móng vuốt, móng guốc…đã qua xử lý bằng 

cách đánh bóng và sơn (những sản phẩm còn tủy xương, tủy sừng, tủy răng, phân, 

da, máu hoặc các tạp chất khác đều bị cấm nhập cảnh). 

6. Các sản phẩm như lông động vật hoặc da động vật đã được nhuộm hoặc qua gia 

công xử lý. 

7. Mỡ động vật đã qua tinh chế dành cho người sử dụng. 

8. Tổ yến thành phẩm và các sản phẩm đóng hộp đã được làm sạch, đông đặc, sấy khô 

định hình hoặc chưng cách thủy thành cháo. 

9. Thủy sản đã làm khô, ngâm chua, sơ chế... và các loại cá đã loại bỏ hết nội tạng. 

10. Các loại thực phẩm như mì sợi (hoặc mỳ ăn liền), cháo ăn liền, súp đặc, súp bột… 
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Bảng tham khảo quy định kiểm dịch thực vật hoặc các sản phẩm của chúng mà 

hành khách thường mang theo khi nhập cảnh 

Thực vật và sản phẩm từ thực vật 

Cấm mang theo 

1. Đất, thực vật, sản phẩm thực vật hoặc các vật phẩm khác có đất. 

2. Trái cây tươi (như hoa quả, các loại dưa, trầu, ...). 

3. Sâu bệnh hoặc côn trùng sống: như vi sinh vật gây bệnh, châu chấu, bọ cánh cứng, bọ cánh 

cứng (kỳ lân), bọ cánh cứng... 

4. Thực vật ký chủ hoặc sản phẩm của chúng bị cấm nhập khẩu vào vùng có dịch: các thực 

vật sống như cam quýt, chuối, cọ, dứa râu, dứa cảnh, thực vật có rễ (phần ở dưới đất), măng, 

gừng, củ sen, khoai lang, khoai mỡ, khoai sọ, lá chuối, chồi lê, trầu không, lạc chưa nấu chín, 

cành cây và gỗ còn vỏ… 

Thông tin chi tiết, hành khách tham khảo tại "Quy định về Nhập cảnh hoặc Kiểm dịch sản 

phẩm thực vật của Đài Loan" A. Thực vật hoặc sản phẩm thực vật bị cấm nhập cảnh 

Không cần khai báo kiểm dịch 

1. Các sản phẩm được chế biến sấy khô: như trái cây sấy khô (nho khô, nhãn khô và chà là 

khô...), nấm đông cô khô, dược liệu khô không hạt, rau sấy khô, hoa khô và gia vị thực vật sấy 

khô. 

2. Các sản phẩm thực vật đã chế biến hoặc sơ chế hoàn chỉnh: như đóng hộp (hoa quả đóng 

hộp, mứt), ngâm chua hoặc chế biến (kẹo trái cây, rau ngâm, củ cải khô, trừ gừng muối), rang 

(các loại hạt, đậu phộng, chè , hạt cà phê). 

3. Các sản phẩm được xay hoặc nghiền: như bột gia vị (bột ớt, bột tiêu, bột thì là…), bột thuốc 

bắc, các chế phẩm từ bột ngũ cốc và bột đậu. 

4. Gỗ hoặc chế phẩm, sản phẩm ít rủi ro: như bột trầm hương, chổi và bàn chải làm bằng nguyên 

liệu thực vật, thanh mùn cưa và các sản phẩm nén phế liệu mùn cưa khác 

Phải khai báo kiểm dịch 

1. Khi mang theo các sản phẩm sau đây, hành khách đến quầy kiểm dịch để khai báo kiểm 

dịch (không cần nộp các giấy tờ kiểm dịch liên quan), sau khi kiểm dịch đạt yêu cầu có 

thể mang vào: sản phẩm thực vật khô (không bao gồm hạt): như gạo (gao màu nâu và gạo 

trắng, không có hạt lúa).. . 

2. Khi mang theo các sản phẩm sau đây, hành khách cầm theo giấy chứng nhận kiểm dịch 

thực vật của nước xuất cảnh và khai báo kiểm dịch tại quầy kiểm dịch, sau khi kiểm dịch 

đạt yêu cầu có thể mang vào: rau tươi (không có phần dưới đất hoặc quả), các loại nấm tươi 

để ăn, các loại hạt, các loại gia vị khác, và dược liệu từ 20 loại hạt như thì là, hạt gai dầu, đậu 

lăng, hạt rau mùi, bạch quả đã bóc vỏ, hạt lanh, hạt húng quế, hạt cỏ cà ri, hạt cây ngưu bàng, 

hạt tỏi tây, hạt quế, hạt mù tạt vàng, thì là, hạt tơ hồng, hạt psyllium, hạt củ cải, hạt cải trắng, 
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hạt chia và hạt bí…, giá thể trồng cây (rêu than bùn, xơ dừa, ...), sản phẩm gỗ không sơn. 

3. Trước khi mang theo các sản phẩm sau đây, hành khách kiểm tra xem sản phẩm có được 

liệt kê trong danh sách được phép nhập cảnh hay không, nếu không được liệt kê trong 

danh sách này, hành khách phải đăng ký đánh giá rủi ro nhập cảnh lần đầu ở Cục phòng 

dịch kiểm dịch, sau khi được đồng ý có thể nhập cảnh theo các điều kiện kiểm dịch được 

phê duyệt; đối với những vật phẩm được liệt kê trong danh sách, hành khách thực hiện 

theo các điều kiện kiểm dịch, nộp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất 

cảnh và khai báo kiểm dịch tại quầy kiểm dịch, sau khi kiểm dịch đạt yêu cầu có thể 

mang vào: 

（1）Thực vật sống: như cây phong lan, cây mọng nước, cây giống trong chai nuôi cấy mô, 

thực vật hạt kín hoặc cây đã rụng rễ 

（2）Rau tươi (có phần dưới mặt đất hoặc quả): như hẹ, tỏi, cà rốt, củ cải, khoai mỡ, vỏ họ 

đậu, ớt xanh… 

（3）Hoa tươi cắt cành: như hoa lan, hoa cúc, hoa nhài, hoa hồng, vòng hoa, hoa cẩm 

chướng, … 

（4）Củ hoa: như hoa tulip, hoa loa kèn, amaryllis, dạ lan hương, hoa thủy tiên, hoa loa kèn 

cung điện 

（5）Hạt: như hạt rau (đậu đỏ, đậu xanh), hạt hoa, hạt ngũ cốc, lúa, hạt cây ăn quả, hạt gia vị 

(hạt thì là, hạt rau mùi...), hạt chia, hạt diêm mạch, thức ăn cho chim… 

（6）Các sản phẩm khác: như nhân sâm tươi và phấn hoa để thụ phấn. 

4. Trước khi mang theo những cây giống hoặc cành cây dưới đây, hành khách phải xin Cục 

phòng dịch kiểm dịch Đài Loan phê duyệt nơi cách ly kiểm dịch trước. Sau khi được cơ 

quan này chấp thuận, khi mang theo nhập cảnh, hành khách cầm theo các giấy tờ liên 

quan đến quầy kiểm dịch để khai báo và kiểm dịch, và phải cách ly kiểm dịch thực vật: 

Hoa hồng (như cây giống hoa hồng), mơ mận (như cây giống hoa anh đào), lê, dâu tằm, đu đủ, 

dâu tây, táo, chanh dây, nho, ổi, xoài, vải thiều, nhãn, mía, trà, dứa, chuối, cam quýt. 

 


